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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc               

 

              Phong Điền, ngày 04 tháng 12 năm 2014

	V/v Hướng dẫn kiểm tra và báo cáo kết quả học kỳ I năm học 2014 - 2015
	
	Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS trên địa

                                     bàn huyện.


Thực hiện Công văn số: 2686/SGD&ĐT-GDTH, ngày 01/12/2014, v/v hướng dẫn kiểm tra định kì cuối học kì 1 năm học 2014 - 2015 cấp TH; Công văn số: 2668/SGD&ĐT-GDTrH, ngày 28/11/2014, v/v kiểm tra học kì 1 và báo cáo kết quả kiểm tra cấp THCS của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế, Phòng hướng dẫn công tác kiểm tra học kỳ I năm học 2014 - 2015 như sau:

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

1. Mục đích:

- Nhằm đạt được sự chính xác, công bằng trong việc đánh giá quá trình thực hiện chương trình, tổ chức dạy - học và năng lực học tập của học sinh các đơn vị giáo dục trên địa bàn huyện.

- Những thông tin về kết quả kiểm tra là cơ sở để các đơn vị tự đánh giá lại quá trình tổ chức dạy học, rút ra những kinh nghiệm trong công tác quản lý và chỉ đạo của đơn vị, thúc đẩy việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

2. Yêu cầu:

- Vì đề kiểm tra và hướng dẫn chấm thống nhất chung trong toàn huyện và tỉnh nên bắt buộc các trường phải thực hiện nghiêm túc thời gian kiểm tra theo quy định. Khi mở đề và hướng dẫn chấm, các trường phải làm biên bản. Biên bản phải có chữ ký của Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng, thư ký Hội đồng, Tổ trưởng chuyên môn ( của môn được kiểm tra) và được lưu giữ để tra cứu khi cần thiết. Cần lưu ý tránh việc bố trí giáo viên coi thi và chấm thi lớp mình đang dạy. Những bài thi chấm xong phải được lưu giữ theo đúng quy chế đã ban hành.
- Các tiết kiểm tra học kỳ trong phân phối chương trình (đối với các môn kiểm tra do Phòng và Sở ra đề kiểm tra) xem như đã thực hiện. Các trường lấy điểm kiểm tra vào cột điểm kiểm tra học kỳ và tổng kết điểm trung bình môn theo quy định hiện hành. Kết quả kiểm tra phải được thống kê, phân tích, thông báo công khai; qua đó xác định những giải pháp trong công tác quản lý, chỉ đạo nhằm tổ chức ôn tập cho học sinh đạt kết quả cao hơn trong học kì 2.
- Việc đánh giá tổng hợp, báo cáo kết quả học lực, hạnh kiểm đối với học sinh THCS và đánh giá bằng điểm số các môn kiểm tra học kì 1 đối với tiểu học phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và theo đúng thời gian quy định; những thông tin về đánh giá phải được thực hiện minh bạch và chia sẻ cho giáo viên và học sinh.

B. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC KIỂM TRA:

I. Yêu cầu về nội dung kiểm tra:

1. Tiểu học: Phòng và Sở sẽ ra đề kiểm tra các môn Tiếng Việt, Toán từ lớp 1 đến lớp 5; Khoa học, Lịch sử, Địa lý lớp 4, 5; tiếng Anh lớp 5. 

- Đối với môn tiếng Anh lớp 5 Sở sẽ ra đề kiểm tra cho học sinh học 2 tiết/tuần và học sinh học 4 tiết/tuần, cấu trúc đề như sau:

     + Phần nghe thời lượng 20 phút (các đơn vị phải chuẩn bị máy cassette hoặc máy tính có loa).
     + Phần đọc và viết thời lượng 20 phút.
      + Phần nói thời lượng 5 phút/học sinh (do nhà trường bố trí thời gian kiểm tra).
.  Riêng môn tiếng Anh lớp 3, 4 và Tin học, Phòng ủy quyền cho Hiệu trưởng các trường tổ chức ra đề và bố trí lịch kiểm tra hoàn thành trước ngày 30/12/2014. 

2. Trung học cơ sở: Phòng và Sở sẽ ra đề kiểm tra từ lớp 6 đến 9 các môn: Ngữ văn, Toán, Lý, Sinh, Sử, Địa, Tiếng Anh, Công nghệ, GDCD, Tin học, Hóa (lớp 8, 9).
2. 1 Yêu cầu về nội dung câu hỏi kiểm tra:
- Kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của học sinh trong phạm vi chương trình đã giảm tải của môn học. 

- Nội dung đề kiểm tra đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện mức độ yêu cầu chuẩn về kiến thức và kỹ năng đã xác định trong chương trình dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Đề kiểm tra phân loại được trình độ học sinh, phù hợp với thời gian quy định. Nội dung của hướng dẫn chấm được thể hiện rõ ràng, cụ thể mức độ, phạm vi các vấn đề đòi hỏi học sinh phải giải quyết ở đề kiểm tra. Biểu điểm phải đánh giá đúng chất lượng, phân loại trình độ học sinh.

- Các đơn vị nghiên cứu Công văn số 2142/SGDĐT-GDTrH ngày 06/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực môn Tiếng Anh cấp trung học từ năm học 2014 - 2015 để triển khai thực hiện.

2. 2  Hình thức câu hỏi kiểm tra:
- Trắc nghiệm khách quan: Đối với môn Ngoại ngữ (Anh/ Pháp) lớp 9.

          + Số câu hỏi trắc nghiệm là 40 câu theo thang điểm 10 (sẽ có hướng dẫn riêng trong đáp án).

          + Đề kiểm tra môn ngoại ngữ sẽ có 4 mã đề, học sinh làm bài trên phiếu trả lời trắc nghiệm in sẵn ( các trường đăng kí với Phòng để in chung). 

    - Trắc nghiệm kết hợp tự luận: môn tiếng Anh các lớp 6, 7, 8.

    - Tự luận: các môn còn lại.

- Thời gian làm bài kiểm tra: 90 phút đối với các môn Toán, Ngữ văn; 45 phút đối với các môn còn lại.

2. 3 Tổ chức kiểm tra và chấm bài:
- Các lớp tiếng Pháp ngoại ngữ 1 và ngoại ngữ 2 không kiểm tra theo đề của Sở và Phòng GD&ĐT các trường tự ra đề kiểm tra chung theo đúng quy chế đã ban hành.
- Các môn còn lại Phòng và Sở không tổ chức kiểm tra chung: các trường tự ra đề và kiểm tra theo kế hoạch của trường khi hết chương trình nhưng đảm bảo phải kết thúc trước ngày 06/01/2015. 

3. Giới hạn chương trình kiểm tra: 
- Đối với Tiểu học chương trình tính đến hết tuần 17 theo phân phối chương trình học kì 1 cấp Tiểu học.

- Đối với lớp 9 các môn do Sở GD&ĐT ra đề kiểm tra chương trình tính đến tuần thứ 14; các môn còn lại của lớp 9 và các lớp 6, 7, 8 chương trình tính đến hết tuần 17 của học kì 1 cấp THCS.

4. Tổ chức kiểm tra và chấm bài

- Để việc kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đánh giá kết quả học tập chính xác, khách quan và công bằng, các trường sắp xếp phòng kiểm tra với học sinh của nhiều lớp, có số báo danh với số lượng tối đa là 24 học sinh/phòng, thực hiện cách tổ chức coi, chấm khoa học, nghiêm túc. Đối với những trường do điều kiện cơ sở vật chất không sắp xếp được số lượng 24 học sinh/phòng thì ưu tiên sắp xếp để tổ chức cho lớp 5 và lớp 9. 

- Sau khi kiểm tra, các trường tổ chức chấm chung, đảm bảo thực hiện nguyên tắc chính xác, khách quan và công bằng. Kết quả kiểm tra phải được thống kê, phân tích, thông báo công khai; qua đó, xác định những giải pháp trong công tác quản lý, chỉ đạo nhằm tổ chức ôn tập cho học sinh đạt kết quả cao trong kiểm tra học kỳ 2 vào cuối năm học.
- Đối với các môn kiểm tra của học sinh THCS, các trường thực hiện cắt phách như năm học trước đây. Đối với TH bài chấm phải được giáo viên sửa lỗi, nhận xét ưu điểm và góp ý những hạn chế, cho điểm theo thang 10 (mười), không cho điểm 0 không) và điểm  thập phân.
II. Lịch và thời gian kiểm tra: 
1. Đối với Tiểu học: 
a) Các môn Sở ra đề kiểm tra:
	Ngày kiểm tra
	Môn kiểm tra
	Thời gian phát đề
	Thời gian làm bài



	Sáng  22/12/2014
	Tiếng Việt 4, 5
	07 giờ 30
	Theo yêu cầu của đề kiểm tra

	Chiều 22/12/2014
	Toán 4, 5
	14 giờ 00
	“

	Ngày 23/12/2014
	Tiếng Anh 5
	7 giờ 30: Tính giờ làm bài môn tiếng Anh

+ Kiểm tra nghe: 7 giờ 30 - 7 giờ 50

+ Kiểm tra đọc - viết: 7 giờ 50 - 8 giờ 10;

    + Đối với kiểm tra nói: Phòng giao trách nhiệm các trường chủ động bố trí thời gian cho hợp lý để kiểm tra và hoàn thành công tác kiểm tra trước ngày 30/12/2014.


b) Các môn Phòng ra đề kiểm tra:
	Ngày kiểm tra
	Môn kiểm tra
	Thời gian phát đề
	Thời gian làm bài



	Chiều 23/12/2014
	Toán 1, 2

Khoa học 4

Lịch sử 4
	13 giờ 30

13 giờ 30

14 giờ 30
	40 phút

40 phút

40 phút

	Sáng  24/12/2014
	Toán 3

Khoa học 5

Lịch sử 5
	07 giờ 30

07 giờ 30

08 giờ 30
	40 phút

40 phút

40 phút

	Sáng  26/12/2014
	Tiếng Việt 1, 2

Địa lý 4
	07 giờ 30

07 giờ 30
	Theo yêu cầu của đề kiểm tra

40 phút

	Chiều 26/12/2014
	Tiếng Việt  3

Địa lý  5
	13 giờ 30

13 giờ 30
	Theo yêu cầu của đề kiểm tra

40 phút


Lưu ý:  Các trường thông báo cho học sinh mang theo sách Tiếng Việt tập 1 từ lớp 2 đến lớp 5 để có thể kiểm tra môn Tiếng Việt.

2. Đối với THCS: 

a) Lịch kiểm tra các môn lớp 9
	Ngày kiểm tra
	Môn kiểm tra
	Thời gian bắt đầu phát đề
	Thời gian làm bài

	Sáng 26/12/2014
	Ngữ văn

Vật lý
	07 giờ 30

09 giờ 45
	90 phút

45 phút

	Sáng 27/12/2014
	Ngoại ngữ 1

Sinh học
	07 giờ 30

09 giờ 00
	45 phút

45 phút

	Sáng 29/12/2014
	Toán

Lịch sử
	07 giờ 30

09 giờ 45
	90 phút

45 phút

	Sáng 30/12/2014
	Địa lý

Hóa học
	07 giờ 30

09 giờ 00
	45 phút

45 phút

	Sáng 31/12/2014
	GDCD

Công nghệ

Tin
	07 giờ 30

08 giờ 45

10 giờ 00
	45 phút

45 phút

45 phút


b)  Lịch kiểm tra các môn lớp 6, 7, 8:

	Ngày kiểm tra
	Môn kiểm tra
	Thời gian bắt đầu phát đề
	Thời gian

làm bài

	Chiều 26/12/2014
	Địa 7, Địa 8

Công nghệ 7, Công nghệ 8 
	13 giờ 30 

14 giờ 45
	45 phút

45 phút

	Chiều  27/12/2014
	Địa 6

Công nghệ 6
	13 giờ 30 

14 giờ 45
	45 phút

45 phút

	Chiều  29/12/2014
	Toán 7, Toán 8

Tin 7, Tiếng Anh 8
	13 giờ 30 

15 giờ 30
	90 phút

45 phút

	Chiều  30/12/2014
	Toán 6

Tin 6
	13 giờ 30 

15 giờ 30
	90 phút

45 phút

	Chiều  31/12/2014
	Ngữ văn 7, Ngữ văn 8

Sinh học 7, Hóa 8
	13 giờ 30

15 giờ 30
	90 phút

45 phút

	Sáng  05/01/2015
	Vật lý 6

Tiếng Anh 6
	07 giờ 30 

08 giờ 45
	45 phút

45 phút

	Chiều 05/01/2015
	GDCD 7, GDCD 8

Lịch sử 7, Lịch sử 8

Tin 8
	13 giờ 30

14 giờ 45

16 giờ 00
	45 phút

45 phút

45 phút

	Sáng  06/01/2015
	Ngữ văn 6

Sinh học 6
	07 giờ 30 

09 giờ 30
	90 phút

45 phút

	Chiều 06/01/2015
	Vật lý 7, Sinh học 8

Tiếng Anh 7, Vật lý 8
	13 giờ 30

14 giờ 45
	45 phút

45 phút

	Sáng 07/01/2015
	GDCD 6

Lịch sử 6
	07 giờ 30 

08 giờ 45
	45 phút

45 phút


III. Xử lý kết quả kiểm tra và đánh giá, xếp loại học sinh:

1. Đối với Tiểu học:
- Thực hiện theo Thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT, ngày 28/8/2014, Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học của Bộ GD&ĐT. 

2. Đối với THCS: 
- Thực hiện theo Thông tư 58/2011/TT-BGD&ĐT, ngày 12/12/2011, v/v Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT; Công văn số 2642/BGDĐT-GDTrH ngày 04/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Trả lời một số câu hỏi khi triển khai thực hiện Thông tư 58/2011/TT-BGD&ĐT. 

- Các môn ngoại ngữ 2 và tiếng Pháp tăng cường thực hiện đánh giá, xếp loại, ghi điểm theo hướng dẫn trước đây trong Công văn 1481/SGD ĐT-GDTrH ngày 09/9/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

IV. Báo cáo kiểm tra học kỳ: (có các biểu mẫu kèm theo)
Sau khi kiểm tra xong các trường tổng hợp các môn do Phòng, Sở ra kiểm tra báo cáo kết quả chậm nhất vào ngày 08/01/2015 đối với tiểu học và ngày 10/01/2015 đối với THCS. Các đơn vị gửi báo cáo bằng văn bản và theo địa chỉ email: haptx.pdien@hue.edu.vn (đối với TH) và  phanloc51@yahoo.com (đối với THCS).
1. Mẫu báo cáo đối với cấp Tiểu học:

- Sau khi kiểm tra xong các trường báo cáo kết quả các môn kiểm tra theo điểm của Thông tư 30/2014/BGD&ĐT theo biểu mẫu sau (kể cả những môn do trường ra đề và kiểm tra):
THỐNG KÊ KẾT QUẢ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2014 - 2015
Trường Tiểu học: ...................

	Môn, lớp

kiểm tra
	TSHS

kiểm tra
	Điểm dưới TB
	Điểm trên trung bình

	
	
	0 - 2
	3 - 4
	Cộng
	5 - 6
	7 - 8
	9 - 10
	Cộng

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Toán 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T Việt 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toán 2
...........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Cuối thống kê có cột tổng cộng theo các môn: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Lịch sử, Địa lý của toàn trường.
- Đối với các môn kiểm tra theo đề của Sở GD&ĐT: ngoài báo cáo thống kê theo mẫu trên, các trường báo cáo theo các biểu mẫu đã báo cáo của năm học 2013 - 2014 (gồm mẫu 1, mẫu 2, mẫu 5, mẫu 6; riêng mẫu 3 và mẫu 4 là của Phòng báo cáo)

2. Mẫu báo cáo đối với cấp THCS:
THỐNG KÊ KẾT QUẢ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2014 - 2015

Trường THCS: .........................Môn kiểm tra: ....................
	Lớp
	TSHS

kiểm tra
	Điểm dưới TB
	Điểm trên trung bình

	
	
	0 - 1,4
	1,5 - 4,9
	Cộng
	5 - 8,9
	9 -10
	Cộng

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	6/1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6/2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Phần thống kê cuối mỗi khối có cộng theo khối và cuối thống kế là tổng cộng chung từ lớp 6 đến lớp 9.

V. Đăng ký, nhận đề kiểm tra:

1. Hình thức ra đề và chuẩn bị giấy kiểm tra:

  a) Đối với Tiểu học: Sở GD&ĐT chỉ ra đề kiểm tra, nên các trường phải đăng kí giấy làm bài cho học sinh môn Toán và Tiếng Việt lớp 4, 5 và tiếng Anh lớp 5. Các môn còn lại do Phòng GD&ĐT ra đề kiểm tra, học sinh làm bài vào giấy in đề kiểm tra.
  b) Đối với THCS: 

- Các môn lớp 9 do Sở GD&ĐT ra đề kiểm tra: Phòng thống nhất đăng kí với Phòng Giáo dục Trung học Sở GD&ĐT để sao in đề kiểm tra đến tận học sinh.  Kinh phí sao in đề kiểm tra đến học sinh thực hiện theo Công văn số 1882/GD&ĐT-KHTC ngày 28/11/2011 về kinh phí sao in đề thi các lớp cuối cấp của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Các môn lớp 6, 7, 8 và môn GDCD, Công nghệ và Tin học lớp 9: Phòng đề nghị các trường đăng kí để in sao đến tận học sinh. 
2. Đăng ký in sao đề và giao nhận đề thi, giấy thi: 
                - Các trường chưa đăng kí đề thi, giấy thi, phiếu làm bài trắc nghiệm môn tiếng Anh lớp 9 trước ngày 10/12/2014. 
- Sáng 20/12/2014: 08 giờ 00 đến 10 giờ 30 phát đề thi, giấy thi cho các môn kiểm tra cấp Tiểu học.

- Chiều 24/12/2014: 14 giờ 00 đến 16 giờ 00 phát đề thi, giấy thi cho các môn kiểm tra cấp THCS.
Lưu ý: Phòng chỉ phát đề kiểm tra cho CBQL các trường, nếu giáo viên nhận phải có giấy ủy quyền của Hiệu trưởng. 

Nhận được công văn này, đề nghị các trường triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung trong công văn đã hướng dẫn. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì còn vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo về Phòng để được hướng dẫn giải quyết./.

	  Nơi nhận:
- Các trường TH, THCS;

- Lãnh đạo, chuyên viên PGD&ĐT;

            - Website của Phòng GD&ĐT;

            - Lưu văn thư.
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